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BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1350 x 750 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái

1.

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

BÀN LÀM VIỆC (1200 x 750 x 600)mm
- Số lượng: 03 cái

2.

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A)
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BẢN VẼ CHI TIẾT

3.

Đơn vị sử dụng: Trung tâm tuyền thông (Lầu 4 khu A)

BÀN LÀM VIỆC (1150 x 750 x 550)mm
- Số lượng: 02 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

4.

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A)

BÀN LÀM VIỆC (1100 x 750 x 500)mm
- Số lượng: 08 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

5.

Đơn vị sử dụng: Phòng Khoa học Đào tạo (Lầu 3 khu A)

BÀN LÀM VIỆC (1100 x 750 x 550)mm
- Số lượng: 06 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

6.

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Phòng số hóa lầu 4 khu A)

BÀN LÀM VIỆC (850 x 750 x 600)mm
- Số lượng: 03 cái
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7. BÀN LÀM VIỆC (800 x 750 x 500)mm
- Số lượng: 03 cái
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Đơn vị sử dụng: Trung tâm Truyền thông (Lầu 4 khu A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

8.

Đơn vị sử dụng: Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 3 khu A)

TỦ HỒ SƠ (1800 x 2585 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

9.

Đơn vị sử dụng: Phòng Khoa học Đào tạo (Lầu 3 khu A)

TỦ HỒ SƠ (TỦ TREO) (6600 x 1300 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái

TỦ HỒ SƠ - TỦ TREO (6600 x 1300 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

10.

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 3 khu A)

TỦ HỒ SƠ (TỦ TREO) (3800 x 800 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

11.

Đơn vị sử dụng: Phòng Khoa học Đào tạo (Lầu 3 khu A)

TỦ HỒ SƠ (1000 x 2680 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

12.

Đơn vị sử dụng: Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 3 khu A)

TỦ HỒ SƠ (1000 x 2680 x 350)mm - loại 1
- Số lượng: 04 cái

Đơn vị sử dụng: Phòng Khoa học Đào tạo (Lầu 3 khu A)

13.TỦ HỒ SƠ (1000 x 2680 x 350)mm - loại 2
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng: Phòng Khoa học Đào tạo (Lầu 3 khu A)

14.TỦ HỒ SƠ (900 x 2680 x 350)mm
- Số lượng: 01 cái
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BẢN VẼ CHI TIẾT

15.TỦ HỒ SƠ (900 x 600 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng Lầu 4 khu A)
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16.TỦ HỒ SƠ (380 x 2600 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng Lầu 4 khu A)



BẢN VẼ CHI TIẾT

17.

Đơn vị sử dụng: Đơn vị Can thiệp nội mạch (Phòng Thủ thuật 3)

HỆ TỦ VẬT TƯ (2000 x 2700 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái
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18.TỦ VẬT TƯ (1000 x 2700 x 500)mm
- Số lượng: 01 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Đơn vị Can thiệp nội mạch (Phòng Thủ thuật 3)



BẢN VẼ CHI TIẾT

19.TỦ VẬT TƯ (600 x 2600 x 650)mm
- Số lượng: 01 cái
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20.TỦ VẬT TƯ (1100 x 1800 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng Lầu 4 khu A) Đơn vị sử dụng: Trung tâm Truyền thông (Lầu 4 khu A)



21 TỦ VẬT TƯ (800 x 750 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Phòng số hóa lầu 4 khu A)
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22.TỦ DÉP SẠCH (1500 x 1500 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Khoa Hồi sức tích cực (Lầu 5 khu A)
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23.TỦ DÉP DƠ (3000 x 1500 x 400)mm
- Số lượng: 01 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Khoa Hồi sức tích cực (Lầu 5 khu A)
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24.TỦ ĐỒ VẢI SẠCH (TỦ TREO) (400 x 400 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
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25.TỦ NHÂN VIÊN (915 x 760 x 450)mm
- Số lượng: 05 cái

Đơn vị sử dụng: Khoa Hồi sức tích cực (Lầu 5 khu A) Đơn vị sử dụng: Khoa Hồi sức tích cực (Phòng nhân viên nữ Lầu 5 khu A)



26.TỦ RỬA DỤNG CỤ (1550 x 800 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Khoa Hồi sức tích cực (Lầu 5 khu A)
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27.TỦ ĐỂ MÁY IN (500 x 750 x 600)mm
- Số lượng: 01 cái
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Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A) Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A): 01 cái
Trung tâm Truyền thông (Lầu 4 khu A): 01 cái

28.HỘC TỦ DI ĐỘNG (400 x 600 x 400)mm
- Số lượng: 02 cái



29.BỘ CỬA TỦ VẬT TƯ (1600 x 2564)mm
- Số lượng: 01 bộ

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Khoa Nội soi (Phòng họp lầu 1 khu A)
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30.VÁCH NGĂN DÀY 25mm
- Số lượng: 19m2

BẢN VẼ CHI TIẾT

Vách ngăn bàn làm việc

Đơn vị sử dụng: Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A)

31.VÁCH NGĂN DÀY 50mm
- Số lượng: 1,8m2

Hình minh họa Hình tham khảo thực tế

Vách ngăn bàn làm việc

Đơn vị sử dụng: Trung tâm Truyền thông (Lầu 4 khu A)



32.TẤM INOX 304 ỐP TƯỜNG
- Số lượng: 7,2 m2

BẢN VẼ CHI TIẾT
Đơn vị sử dụng: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Lầu 4B Kích thước: (1800 x 330)mm

Lầu 3A
Kích thước: (2000 x 515)mm và (450 x 670)mm

Lầu 3A
Kích thước: (2400 x 515)mm

Lầu 2A
Kích thước: (5400 x 400)mm và (650 x 505)mm

Lầu 2A
Kích thước: (2100 x 400)mm và (1700 x 400)mm

- Inox 304 loại xước hairline, dày ≥1mm, hiệu POSCO hoặc tương đương
- Cạnh mài trơn, cắt khoét lỗ các vị trí bị vướn theo nhu cầu thực tế
- Khoan lỗ bắt vít lên tường hiện hữu.
- Đi keo silicon các cạnh tại vị trí lắp đặt.
- Tấm inox sau khi bắt phải bằng phẳng, không cong, ôm sát mặt tường. 
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35.LOCKER SẮT 04 NGĂN
- Số lượng: 01 cái

34.LOCKER SẮT 06 NGĂN
- Số lượng: 03 cái

BẢN VẼ CHI TIẾT

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Hậu môn trực tràng
   (Phòng nhân viên nam): 01 cái
2. Đơn nguyên Gây mê Hồi sức Sản phụ khoa
    (Lầu 4 khu B): 01 cái
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Đơn vị sử dụng:
Khoa Tai Mũi Họng (Trước thang máy E8)

Đơn vị sử dụng:
1. Khoa Dinh dưỡng Tiết chế
   (Căn tin lầu 4): 01 cái
2. Khoa Tiết niệu
    (Trước thang máy E8): 01 cái

33.LOCKER SẮT 12 NGĂN
- Số lượng: 02 cái



BẢN VẼ CHI TIẾT

GHẾ NHÂN VIÊN CÓ TAY VỊN
07 cái- Số lượng: 

37.

Đơn vị sử dụng:
Phòng Hành chính (Văn phòng lầu 4 khu A)

Đơn vị sử dụng:
- Phòng Hành chính (Phòng số hóa lầu 4 khu A): 06 cái
- Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ (Lầu 13): 01 cái

GHẾ LƯỚI
02 cái- Số lượng: 

38.

Đơn vị sử dụng:
Trung tâm Truyền thông (Lầu 4 khu A): 02 cái

- Số lượng: 07 cái

36. GHẾ NHÂN VIÊN
KHÔNG TAY VỊN



BẢN VẼ CHI TIẾT

39.

Đơn vị sử dụng:
Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ (Lầu 13): 01 cái

GHẾ QUẦY
- Số lượng: 04 cái

40.

Đơn vị sử dụng:
- Khoa Gây mê Hồi sức (Lầu 2 khu A): 03 cái
- Đơn nguyên GMHS SPK (Lầu 4 khu B): 01 cái

GHẾ ĐỆM XOAY KHÔNG LƯNG TỰA
- Số lượng: 01 cái



BẢN VẼ CHI TIẾT

41.

Đơn vị sử dụng:
1.  Phòng Khoa học Đào tạo (Văn phòng lầu 4 khu A): 05 cái
2. Khoa Sơ sinh (Lầu 4 khu B): 12 cái
3. Khoa Phẫu thuật Tim mạch: 15 cái
4. Dự phòng: 18 cái 

MẶT CẮT NỆM NGỒI

(a)

(b)

GHI CHÚ:

(1) Đệm ngồi: lọt lòng trong khung ghế
     (a) Simili loại tốt, định lượng 600-650gram/m2, màu sắc theo yêu cầu của Bệnh viện
     (b) Mút D40: dày >=20mm
     (c) Ván: dày >=9mm mài bo cạnh

(2) Khung ghế 1: Ống inox 304, đường kính ngoài >=16mm, dày 1,2mm

(3) Khung ghế 2: Ống inox 304, đường kính ngoài >=13mm, dày 1,2mm

(4) Thanh đỡ mặt nệm: bản rộng >=30mm, inox 304 dày >=2mm, khoan lã lỗ bắt vít âm

(5) Nút chân: nhựa/cao su, bắt vít ren nhuyễn
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HÌNH THAM KHẢO

GHẾ ĐÔN INOX CÓ ĐỆM
- Số lượng: 50 cái



BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT PHÒNG HÀNH CHÍNH
LẦU 4 KHU A
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BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
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BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
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BẢN VẼ THAM KHẢO VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO,  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
LẦU 3 KHU A
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